
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH BS PHẨU THUẬT

3 0 0 BS SẢN A + MINH ĐỨC + MINH PHƯỢNG.SB

3 0 0 BS SẢN A + NGỌC DIỄM + THỊ QUYỄN.SB

17 1 53 4004 UXTC 16 tuần T.HÒA + MAI THẢO + THỤY BẠCH.TT

17 2 45 0000 UXTC 14 tuần nhiều nhân T.HÒA + MAI THẢO + THỤY BẠCH.TT

17 3 40 2002 UXTC 14 tuần TR BÍCH 2 + H.NHẬT + THÙY HƯƠNG.TT

17 4 37 3003 UXTC 14 tuần TR BÍCH 2 + H.NHẬT + THÙY HƯƠNG.TT

18 5 48 2002 UXTC 16 tuần M.TUẤN.BM + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

18 6 47 3003 Đa NXTC + NX ở CTC gây RH M.TUẤN.BM + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

18 7 49 1001 UXTC 14 tuần/Mãn kinh G CHUỒN + M.LINH1 + PHƯƠNG THÚY.SB

18 8 39 2012 UXTC 14 tuần G CHUỒN + M.LINH1 + PHƯƠNG THÚY.SB

19 9 71 1102 KBT/tiểu đường đang đ/trị VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

19 10 37 2012 UXTC 16 tuần VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

11 37 1011 UXTC 14 tuần DỰ BỊ

3 0 0 BS SẢN A + MỸ GÁI + ÁNH SÁNG.SB

3 0 0 BS SẢN A + TRUNG HIẾU + XUÂN SƠN.SB

17 1 61 0000 K NMTC gđoạn IA/Tiền căn TBMMN Q.KHOA + G.ĐỨC + THANH THẢO

17 2 46 3013 UXTC to + UBT(P)/Dính Q.KHOA + G.ĐỨC + THANH THẢO

17 3 45 2002 UXTC 14 tuần H.THẮM + MỸ THANH + THANH THÚY.SB

17 4 37 1001 Đa NXTC H.THẮM + MỸ THANH + THANH THÚY.SB

18 5 51 3023 UXTC đoạn eo, CTC to gây RH V.HOÀNG + V.HÙNG + P.DUNG 2

18 6 50 4012 UXTC 16 tuần V.HOÀNG + V.HÙNG + P.DUNG 2

18 7 40 1011 Đa UXTC 14 tuần HƯƠNG THU + TẠLINH + XUÂN TIA.SB

18 8 39 4004 UXTC 14 tuần HƯƠNG THU + TẠLINH + XUÂN TIA.SB

19 9 48 ĐT K NMTC giai đoạn IA THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

19 10 56 3033 UXTC to đa nhân THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Từ ngày 17/08/2015 đến ngày 23/08/2015 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + thám sát hạch

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u chừa BT tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + k/t hạch

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

TRƯƠNG THỊ YẾN NHI

ĐÀO THỊ CHIỀU

NGUYỄN THỊ EM

TRẦN THỊ LỰU

HUỲNH THỊ DUNG

ĐOÀN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ MỎNG

NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN KIM CÚC

LÊ BÍCH NGÂN

NGUYỄN THỊ CẨM BÀO

NGUYỄN THỊ CẨM

ĐẶNG THỊ HẠNH

LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

HỒ THỊ TỊNH TÂM

ĐOÀN THỊ PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ ĐẸP

BÙI THỊ HOA

TỪ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

3304

185UB

3317

3312

KP

KP

KP

5897

3293

SHC

3305

3287

3271

KP

5866

KP

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

KP

3263

148UB

3259

PM

Ngày: 17/08/2015 

Ngày: 18/08/2015 

Ngày: 19/08/2015 

3262

193UB



3 0 0 BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + NGỌC THẮM.SB

3 0 0 BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + PHƯƠNG THẢO.SB

17 1 41 3013 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần MỸ Ý + HOÀI THƯ + ĐỨC TIẾN.SB

17 2 48 2012 UXTC đa nhân gây rong huyết MỸ Ý + HOÀI THƯ + ĐỨC TIẾN.SB

17 3 48 4004 UXTC 14 tuần gây rong huyết K.HOÀNG + CẢNH + THỊ TRANG.SB

17 4 34 2002 UXTC 12 tuần K.HOÀNG + CẢNH + THỊ TRANG.SB

18 5 50 3003 UXTC 14 tuần PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

18 6 49 2002 UXTC 16 tuần/Thiếu máu, cao HA PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

18 7 45 1001 UXTC dưới niêm gây rong huyết NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC TRINH.SB

18 8 33 1011 UXTC 14 tuần n/nhân, Cường kinh NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC TRINH.SB

19 9 34 1011 UBT 2 bên nghi K LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

19 10 43 2022 UXTC to LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

11 23 ĐT UXTC 12 tuần DỰ BỊ

3 0 0 THU HÀ 2 + THU NGÂN + THỊ THÚY.SB

3 0 0 THU HÀ 2 + NỚP + MỸ TRANG.SB

17 1 56 5004 UXTC 12 tuần VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

17 2 46 ĐT Td UBT (P) 9cm VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

17 3 45 ĐT UXTC 20 tuần Q.TUẤN + TRÍ 1 + CÂM TÚ.SB

17 4 42 2002 UXTC có cuống Q.TUẤN + TRÍ 1 + CÂM TÚ.SB

18 5 56 5004 UNBT(P) to NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH2

18 6 47 2012 UXTC 14 tuần NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH2

18 7 44 1001 UXTC 16 tuần ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + TRUNG TUẤN.SB

18 8 35 ĐT UXTC 18 tuần nhiều nhân ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + TRUNG TUẤN.SB

19 9 59 5015 U hạ vị to D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THỊ TUYẾT.SB

19 10 35 1001 UBT (P) 9cm/VMC 2 lần D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THỊ TUYẾT.SB

3 0 0 BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + SA.SBCT

3 0 0 BS SẢN A + THANH UYÊN + HOÀI.SBCT

17 1 54 0000 Td KBT(T) THU THỦY + D.PHƯỢNG + ÁI.SBCT

17 2 54 4014 UXTC 14 tuần THU THỦY + D.PHƯỢNG + ÁI.SBCT

Căt u + Sinh thiết lạnh

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ t/sát Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

TRẦN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ MỸ VÂN

PHAN THỊ SÁNG

VĂN THỊ NGỌC HIỀN

TRÌNH THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ RỊA

HỒ THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM THÂN

TRẦN THỊ VỆ AN

HUỲNH THỊ NHƯ CÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHI

NGUYỄN THỊ THANH 

NGUYỆT

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRẦN NGỌC NHUNG

NGUYỄN THỊ MÀU

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

CÙ THỊ THÙY LINH

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HÀ THU

NGUYỄN THỊ HÀ

MAI THỊ DUYÊN

190UB

6024

3025

5585

3090

3333

3373

3336

3349

3338

3371

3323

5944

192UB

3335

5938

3325

3328

3322

3321

KP

3319

3136

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/08/2015 

Ngày: 21/08/2015 



18 3 50 2012 UXTC 12 tuần/VMC T.BÌNH + Q.HƯƠNG + DUNG.SBCT

18 4 53 3023 UXTC to/VMC VPM RT T.BÌNH + Q.HƯƠNG + DUNG.SBCT

18 5 55 2022 UNBT(P) to YÊN + CẨM NHUNG + VÂN.SBCT

18 6 40 2003 UXTC 14 tuần YÊN + CẨM NHUNG + VÂN.SBCT

19 7 23 ĐT U hạ vị nghĩ UBT(T) to NHÂN + THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT 

19 8 47 3003 UXTC 18 tuần THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + THU.SBCT

9 43 2012 UXTC 12 tuần DỰ BỊCắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 14 tháng 8 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) + sinh thiết lạnh; Tùy KQ t/h theo 

BBHC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ THỊ LAN

PHẠM THỊ MAI

LÊ THỊ MÂN

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TRẦN NGỌC BÍCH

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

PHAN THỊ NGỌC HƯƠNG

189UB

3361

3360

3365

3363

3350

3343


